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Người có ý tưởng sáng tạo và người chấp bút - Ai là tác giả?

(LSVN) - Vụ việc tranh chấp bản quyền tác giả giữa gia đình Nhà văn Hữu Mai và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp liên quan đến Bộ Hồi ký của Đại

tướng Võ Nguyên Giáp do Nhà văn Hữu Mai chấp bút; hay nỗi bức xúc của Nhà văn Võ Diệu Thanh khi nhận viết hồi ký cho một nhân vật nổi tiếng…

Đây là vấn đề tranh chấp bản quyền tác giả giữa người có ý tưởng sáng tạo và người chấp bút hiện đang xảy ra trong đời sống xã hội. Vậy, luật pháp

quy đị nh như thế nào về tác giả, đồng tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả?

Cũng như các nước, Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005, sửa đổi 2009, 2019 của Việt Nam (Luật SHTT) minh thị  quyền tác giả chỉ phát sinh khi tác phẩm

được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất đị nh (Điều 6, Luật SHTT). Điều này có nghĩa nếu một người nghĩ ra ý tưởng,

nhưng ý tưởng đó chưa được thể hiện bằng một hình thức vật chất, như: bài viết, bản ghi âm, ghi hình… thì tác phẩm chưa được hình thành, và

vì thế chưa được luật pháp bảo hộ. Nói khác đi, luật bản quyền không bảo hộ tác phẩm khi chỉ là một sự sáng tạo trong ý tưởng, mà luật pháp chỉ

bảo hộ khi sự sáng tạo trong ý tưởng được thể hiện bằng một hình thức vật chất nhất đị nh.

Sự khác nhau giữa tác giả, đồng tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả 

Chúng ta biết rằng, chủ thể của mọi quyền lợi bao giờ cũng có hai đối tượng đó là thể nhân (con người của tự nhiên, là sản phẩm của tạo hóa) và

pháp nhân (con người do pháp luật sinh ra). Vì thế, chủ thể quyền sở hữu quyền tác giả có thể là thể nhân hoặc là pháp nhân. Song, khi nói đến

tác giả thì không thể là pháp nhân mà chỉ có thể là thể nhân. Bởi, chỉ có thể nhân mới là người trực tiếp sáng tạo nên tác phẩm. 

Theo đó, khoản 1 Điều 6 Nghị  đị nh 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật SHTT năm 2005, sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

(Nghị  đị nh 22/2018/NĐ-CP) quy đị nh: “Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học”.

Điều 6 Luật Bản quyền Liên Bang Thụy Sĩ đưa ra khái niệm “Tác giả là thể nhân sáng tạo nên tác phẩm”. Về mặt pháp lý, có lẽ chúng ta nên sử

dụng thuật ngữ “là thể nhân/cá nhân sáng tạo” chính xác hơn “là người sáng tạo”, bởi như đã nêu trên, pháp nhân là con người do pháp luật sinh

ra, vì thế nếu dùng “người sáng tạo” thì một mặt nào đó sẽ có thể bị  hiểu là pháp nhân sáng tạo, trong khi đó pháp nhân không phải là con người

tự nhiên thì không thể sáng tạo được. 
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Nói tóm lại, chỉ những cá nhân bằng lao động của mình, trực tiếp sáng tạo một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học thể

hiện dưới dạng vật chất nhất đị nh mới là tác giả của tác phẩm, được luật pháp bảo hộ. Tác phẩm được xem là đồng tác giả khi có nhiều tác giả

cùng sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất của mình để cùng sáng tạo ra tác phẩm đó.

Luật SHTT cũng minh thị  các trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả và tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả.

Theo đó, cá nhân sử dụng vốn thời gian, tài chính và các điều kiện vật chất khác của mình trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm thì cá nhân đó vừa là tác

giả, đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả (Điều 37 Luật SHTT). Trong trường hợp này, tác giả có quyền sở hữu toàn bộ các quyền nhân thân và

quyền tài sản đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra. Đối với tác phẩm có đồng tác giả thì các đồng tác giả cũng đồng thời là đồng chủ sở hữu

quyền tác giả. Luật pháp cũng dự liệu trong trường hợp các đồng tác giả có phần sáng tạo riêng, có thể tách ra để sử dụng độc lập mà không gây

phương hại tới phần của các đồng tác giả khác, thì có quyền sở hữu toàn bộ quyền nhân thân và quyền tài sản đối với phần sáng tạo độc lập đó

(Điều 38 Luật SHTT). Trường hợp tác giả chỉ là người sáng tạo ra tác phẩm theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng sáng tạo (tác giả làm

thuê), thì tác giả chỉ có quyền nhân thân, còn quyền tài sản sẽ thuộc về cá nhân hay tổ chức giao việc hoặc có giao kết hợp đồng với tác giả. 

Như vậy, tổ chức giao nhiệm vụ hoặc tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo tác phẩm sẽ là chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm

(Điều 39 Luật SHTT). Ngoài ra, Luật SHTT cũng có quy đị nh các trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế, là người được chuyển giao

quyền hay trong trường hợp nào thì chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước.

Luật sư Lê Quang Vy, Công ty Luật GV Lawyers.

Người chấp bút có phải là tác giả hoặc đồng tác giả?

Người chấp bút, trong tiếng Anh được gọi là “ghostwriter” và được đị nh nghĩa là “a person who writes a book, etc. for another person, under

whose name it is then published”[1]; có nghĩa là “người viết một cuốn sách cho một người khác và sẽ xuất bản theo tên của người đã thuê họ viết

ra cuốn sách đó”. Khoản 3 Điều 6 Nghị  đị nh 22/2018/NĐ-CP quy đị nh: “Người hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra

tác phẩm không được công nhận là tác giả hoặc đồng tác giả”. Như vậy, dưới nhãn quan pháp lý, nếu  người chấp bút hay người đánh máy chỉ

thực hiện công việc hỗ trợ cho tác giả sáng tạo trong việc tạo ra tác phẩm sẽ không được xem là tác giả hay đồng tác giả. Một cách rõ ràng, người

chấp bút chỉ là người thực hiện ý tưởng của tác giả sáng tạo ra tác phẩm bởi một hình thức vật chất nhất đị nh. Do đó, người chấp bút không phải

là người sáng tạo ra tác phẩm nên không được xem là tác giả.  

Luật bản quyền của một số nước trên thế giới cũng không thừa nhận vai trò của người chấp bút, hay người hỗ trợ sẽ có quyền tác giả đối với tác

phẩm khi thực hiện các công việc hỗ trợ để thể hiện ý tưởng sáng tạo của tác giả (như công việc đánh máy, tập hợp tư liệu,...).

Tại Hoa Kỳ, khi bàn về vấn đề bản quyền của người chấp bút, người chấp bút sẽ không có quyền đối với tác phẩm sau khi đã nhận đầy đủ khoản

tiền thanh toán từ tác giả cho công việc hỗ trợ đó. Quyền sở hữu đối với bản quyền tác phẩm sẽ thuộc về bên đặt hàng, và người chấp bút sẽ

không có quyền tác giả hoặc quyền sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm[2]. Tuy nhiên, các tranh chấp về bản quyền sẽ xảy ra khi hợp đồng

hoặc thỏa thuận giữa các bên không có điều khoản quy đị nh rõ ràng về vai trò của người chấp bút trong mối quan hệ với tác giả. Ngoài ra, tại

Thụy Sỹ, yếu tố “đồng sáng tạo” cũng là bắt buộc để phân đị nh vai trò của “đồng tác giả” đối với tác phẩm, theo đó, khái niệm đồng tác giả cũng

chỉ đặt ra đối với những người cùng đóng góp vào việc sáng tạo nên tác phẩm và quyền tác giả chỉ thuộc về những người này mà không dành

cho các đối tượng hỗ trợ khác (như người chấp bút) với vai trò không đóng góp vào sự sáng tạo đối với tác phẩm đó[3].

Một vụ tranh chấp về bản quyền giữa tác giả và người chấp bút khá nổi tiếng tại Pháp được biết đến là giữa Đại văn hào nổi tiếng của Pháp –

Alexandre Dumas và người hỗ trợ ông trong việc chấp bút các tiểu thuyết nổi tiếng là ông Auguste Maquet. Theo đó, Auguste Maquet đã khởi

kiện tại Tòa án để yêu cầu việc công nhận ông với tư cách đồng tác giả cùng với Alexandre Dumas đối với các cuốn tiểu thuyết nổi tiếng mà ông

đã hợp tác chấp bút cùng Alexandre Dumas, mặc dù tại hợp đồng hợp tác, Auguste Maquet đã thỏa thuận việc không ghi nhận công sức đóng
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góp trong việc sáng tạo nên các cuốn tiểu thuyết này. Kết quả, Tòa án đã xử chỉ có Alexandre Dumas – người thực sự có ý tưởng sáng tạo đối với

tác phẩm mới có quyền tác giả đối với các cuốn tiểu thuyết này sau khi phải trả các chi phí đã thuê Auguste Maquet viết tiểu thuyết trong khoảng

thời gian 11 năm[4].

Tuy nhiên, trong thực tiễn xét xử, không phải hiển nhiên 100% cơ quan giải quyết tranh chấp sẽ lựa chọn phương án giải quyết chỉ căn cứ vào

quy đị nh pháp luật, vì vốn dĩ, các điều khoản thỏa thuận giữa các bên trong mối quan hệ hợp tác này đóng vai trò quan trọng khi xem xét giải

quyết tranh chấp. Do đó, các tác giả khi thuê người chấp bút hoặc người hỗ trợ thực hiện công việc liên quan, cần lưu ý xây dựng cơ sở rõ ràng

trong hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của chính mình. Về cả pháp lý và thực tiễn, một hợp đồng với các quy đị nh

chặt chẽ và khẳng đị nh rõ ràng vai trò hỗ trợ của người chấp bút để thể hiện ý tưởng sáng tạo của tác giả trong tác phẩm là cơ sở pháp lý cần

thiết để các bên giải quyết tranh chấp khi xảy ra sau này.

Trở lại vụ việc của gia đình Nhà văn Hữu Mai và gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp liên quan đến Bộ Hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có

thể khi các tác phẩm này ra đời, khi đó Việt Nam chưa có Luật SHTT hoặc nếu có thì giữa các bên không thiết lập hợp đồng một cách minh bạch.

Luật SHTT của Việt Nam hiện hành tương đối rõ ràng, tiệm cận với luật pháp tiến bộ của nhiều nước trên thế giới. Thiết nghĩ, đây sẽ là cơ sở pháp

lý để các bên cùng ngồi lại nhằm đạt được thỏa thuận chung. Bởi mục đích, ý nghĩa của Luật SHTT không chỉ tạo ra hành lang pháp lý bảo vệ cho

các tác giả mà nó còn đảm bảo cân bằng được lợi ích giữa tác giả, người truyền bá và công chúng (người thụ hưởng), tạo điều kiện cho việc phổ

biến tác phẩm hay nhằm giúp cho các sản phẩm tinh thần phục vụ xã hội ngày càng tốt hơn.

[1] https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ghostwriter?q=ghostwriter

[2] Theo chia sẻ của nhà văn Mỹ Lawrence Watt-Evants tại chuyên trang hồi đáp Quora

[3] Theo truy cập tại trang https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1798_1798_1798/en 

[4]  Theo thông tin được công bố tại trang của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/05/article_0011.html

Luật sư LÊ QUANG VY

VÕ TRẦN HOÀNG SA

 Công ty Luật GV Lawyers

Tự do di chuyển lao động ASEAN: Những khó khăn, thách thức đối với lao động Việt Nam

Từ khoá : lsvn.vn LSVN

Luật sư Lê Quang Y tái đắc cử Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai khóa IX nhiệm kỳ 2024-2029

Hướng dẫn xuất trình bằng lái xe trên ứng dụng VNeID

Vì sao chưa đưa điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân vào chương trình xây dựng luật?

Đắk Lắk: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hoà nhập cộng đồng trên đị a bàn tỉnh

Trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm đị nh giá

Hà Nội bắt đầu tuyển sinh đầu cấp trực tuyến và trực tiếp
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Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam

Giấy phép số 366/GP-BTTTT, ngày 21/8/2020 và Giấy phép bổ

sung số 388/GP-BTTTT, ngày 16/10/2023 do Bộ Thông tin
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